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1 1581610010 Bùi Quang Diệu 09/11/1996 D10CNCTM 15 3.33 84 Giỏi 2.66     8,000,000 2015

2 1581660024 Đinh Xuân Dũng 19/08/1997 D10CNCTTBD 13 3.08 71 Khá 2.4     7,250,000 2015

3 1581620050 Nguyễn Thị Thơm 30/06/1997 D10CODT 30 3.63 85 Giỏi 2.92     8,000,000 2015

4 1581620056 Trần Văn Tùng 26/05/1997 D10CODT 30 3.5 95 Giỏi 2.56     8,000,000 2015

5 1581310051 Đặng Thị Thúy 10/08/1997 D10CNPM 13 4 96 Xuất sắc 3.04     8,750,000 2015

6 1581410035 Nguyễn Đức Trung 29/06/1997 CLC.D10CNTD 15 3.17 96 Khá 2.91     7,250,000 2015

7 1581410205 Lê Mạnh Cường 09/10/1997 D10CNTD2 16 2.97 93 Khá 2.66     7,250,000 2015

8 1581410214 Trần Văn Hải 06/05/1997 D10CNTD2 16 2.91 92 Khá 2.45     7,250,000 2015

9 1581410147 Nguyễn Trung Tĩnh 28/03/1994 D10CNTD1 16 2.81 92 Khá 3.06     7,250,000 2015

10 1581410413 Hoàng Thị Mai 15/02/1997 D10CNTD3 16 2.75 87 Khá 3.31     7,250,000 2015

11 1581420122 Phí Ngọc Hải 03/01/1997 D10DCN&DD1 14 3.54 90 Giỏi 2.66     8,000,000 2015

12 1581420201 Đào Thị Phương Anh 04/12/1997 D10DCN&DD2 14 3.36 84 Giỏi 2.89     8,000,000 2015

13 1581420228 Vũ Ngọc Khang 01/11/1997 D10DCN&DD2 14 3.29 84 Giỏi 3     8,000,000 2015

14 1581420224 Khúc Văn Hùng 27/05/1997 D10DCN&DD2 14 3.25 83 Giỏi 2.54     8,000,000 2015

15 1582710031 Lê Hoài Phương 06/04/1997 D10DIENHN 19 3.92 85 Giỏi 2.82     8,000,000 2015

16 1581940014 Thái Bá Hiếu 19/07/1997 D10DIENLANH 17 3.88 86 Giỏi 2.76     8,000,000 2015

17 1581510030 Nguyễn Thị Thư 15/08/1997 CLC.D10DTVT 17 3.59 85 Giỏi 2.89     8,000,000 2015

18 1581510123 Nguyễn Khánh Linh 04/05/1997 D10DTVT1 18 3.56 87 Giỏi 2.8     8,000,000 2015

19 1581110023 Hoàng Sơn Lâm 01/03/1997 CLC.D10H1 20 3.5 82 Giỏi 2.78     8,000,000 2015

20 1581110046 Nghiêm Văn Thiện 21/01/1997 CLC.D10H1 20 3.5 82 Giỏi 2.79     8,000,000 2015

21 1581110117 Trần Văn Hạnh 20/11/1996 D10H1 16 3.44 83 Giỏi 2.63     8,000,000 2015

22 1581210016 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 28/02/1997 CLC.D10H2 20 3.38 92 Giỏi 3.33     8,000,000 2015

23 1581110429 Vi Thị Phương Nhung 06/04/1997 D10H4 16 3.31 80 Giỏi 2.76     8,000,000 2015

24 1581110138 Nguyễn Thị Thanh 17/09/1997 D10H1 16 3.28 87 Giỏi 3.02     8,000,000 2015

25 1581110115 Nguyễn Đức Giang 23/04/1997 D10H1 16 3.28 85 Giỏi 2.79     8,000,000 2015
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26 1581110326 Nguyễn Ngọc Lập 05/02/1995 D10H3 16 3.28 82 Giỏi 3.06     8,000,000 2015

27 1581810138 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/08/1997 D10KTDN1 14 4 85 Giỏi 2.36     7,150,000 2015

28 1581810145 Nguyễn Phương Thảo 07/01/1997 D10KTDN1 14 4 85 Giỏi 2.99     7,150,000 2015

29 1581810202 Đỗ Thị Phương Anh 15/09/1997 D10KTDN2 14 4 76 Khá 2.67     6,500,000 2015

30 1581810211 Bùi Thị Duyên 01/07/1997 D10KTDN2 14 4 70 Khá 2.31     6,500,000 2015

31 1581810220 Trịnh Thanh Huyền 05/12/1997 D10KTDN2 14 4 71 Khá 2.7     6,500,000 2015

32 1581830030 Nguyễn Đức Linh 12/08/1997 D10KTTC&KS 14 4 80 Giỏi 2.61     7,150,000 2015

33 1581520031 Nguyễn Văn Trường 29/10/1997 D10KTDT 17 3.21 82 Giỏi 2.55     8,000,000 2015

34 1581960036 Phạm Hồng Thế 13/08/1996 D10NLTT 18 3.67 90 Xuất sắc 2.68     8,750,000 2015

35 1581910042 Nguyễn Thị Phương Thùy 29/10/1997 D10NHIET 18 3.47 90 Giỏi 2.58     8,000,000 2015

36 1581950028 Nguyễn Văn Trường 13/11/1997 D10QLMTCN 14 3.64 90 Xuất sắc 2.78     8,750,000 2015

37 1581210031 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/11/1996 CLC.D10QLNL 17 3.68 91 Xuất sắc 2.91     8,750,000 2015

38 1581210149 Nguyễn Thị Minh Trang 13/12/1996 D10QLNL 17 3.65 90 Xuất sắc 3.09     8,750,000 2015

39 1581210133 Phạm Bá Nam 14/06/1997 D10QLNL 17 3.65 84 Giỏi 2.86     8,000,000 2015

40 1581320003 Ngô Đình Anh 13/10/1997 D10QTANM 17 4 100 Xuất sắc 3.05     8,750,000 2015

41 1581710012 Tạ Ý Nhi 26/03/1997 CLC.D10QTDN 14 4 90 Xuất sắc 2.74     7,800,000 2015

42 1581710148 Thiều Kim Tùng 15/01/1997 D10QTDN1 14 4 91 Xuất sắc 2.26     7,800,000 2015

43 1581720020 Tô Thị Thanh Hải 20/11/1997 D10QTDLKS 14 4 87 Giỏi 2.83     7,150,000 2015

44 1581720007 Nguyễn Minh Chiến 01/08/1997 D10QTDLKS 14 4 87 Giỏi 2.49     7,150,000 2015

45 1581720034 Phan Thùy Linh 19/09/1997 D10QTDLKS 14 4 85 Giỏi 2.4     7,150,000 2015

46 1581820133 Nguyễn Thị Thu Huyền 17/09/1997 D10TCDN 14 4 80 Giỏi 2.05     7,150,000 2015

47 1581820114 Lê Tiến Dũng 14/02/1997 D10TCDN 14 3.64 80 Giỏi 2.22     7,150,000 2015

48 1581820116 Nguyễn Tân Giang 04/11/1997 CLC.D10TCDN 18 3.5 86 Giỏi 2.78     7,150,000 2015

49 1581820024 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/02/1997 CLC.D10TCDN 18 3.5 86 Giỏi 2.84     7,150,000 2015

50 1581530032 Đoàn Thị Bích Ngọc 12/04/1997 D10TBDTYT 14 3.89 89 Giỏi 3.63     8,000,000 2015

51 1581330014 Đinh Huy Hoàng 29/09/1997 D10TMDT 13 4 91 Xuất sắc 3.17     8,750,000 2015

52 1581330005 Dương Văn Duy 06/04/1997 D10TMDT 13 4 91 Xuất sắc 3.15     8,750,000 2015

53 1581410349 Bùi Thanh Tùng 08/02/1997 D10TDH&DKTB 15 3.13 95 Khá 2.71     7,250,000 2015

54 1581410315 Đinh Phương Hà 28/07/1997 D10TDH&DKTB 15 3.1 88 Khá 2.86     7,250,000 2015

55 1581410330 Trần Đình Minh 22/04/1997 D10TDH&DKTB 15 3.1 80 Khá 2.54     7,250,000 2015

56 1581630046 Lê Ngọc Sơn 13/10/1997 D10XDCTD 16 3 86 Khá 2.25     7,250,000 2015



STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Số TC xét 

HB

ĐTB HK II 

18-19 
ĐRL Loại HB  TBCTL  Số tiền Khóa

57 1681610051 Hoàng Văn Tuyên 22/05/1998 D11CNCTM 17 3.44 84 Giỏi 2.83     8,000,000 2016

58 1681620016 Trần Thành Đạt 24/03/1997 D11CODT 14 3.57 83 Giỏi 3.15     8,000,000 2016

59 1681310024 Nguyễn Minh Dương 11/01/1998 D11CNPM 20 3.68 81 Giỏi 3.31     8,000,000 2016

60 1681410257 Trần Đình Hùng 10/10/1998 D11CNTD2 19 3.29 80 Giỏi 3.35     8,000,000 2016

61 1681410203 Nguyễn Mai Anh 25/08/1998 D11CNTD2 19 2.79 93 Khá 2.68     7,250,000 2016

62 1681420247 Nguyễn Thanh Tú 27/09/1998 D11DCN&DD2 19 3.39 86 Giỏi 3.07     8,000,000 2016

63 1681420131 Lê Đình Lưu 20/11/1998 D11DCN&DD1 19 3.32 84 Giỏi 2.87     8,000,000 2016

64 1681420128 Lê Duy Lộc 10/09/1997 D11DCN&DD1 19 3.29 85 Giỏi 3.05     8,000,000 2016

65 1682710007 Nguyễn Đình Diện 02/12/1997 D11DHN 21 3.33 93 Giỏi 2.9     8,000,000 2016

66 1681940038 Trần Quang Toàn 15/02/1998 D11DIENLANH 17 3.38 83 Giỏi 2.78     8,000,000 2016

67 1681510246 Đỗ Anh Tú 26/01/1998 D11DTVT2 16 3.69 85 Giỏi 2.83     8,000,000 2016

68 1681510243 Bùi Trọng Tiến 10/12/1998 D11DTVT2 16 3.63 80 Giỏi 2.75     8,000,000 2016

69 1681510220 Nguyễn Viết Lãm 17/08/1998 D11DTVT2 16 3.56 80 Giỏi 2.42     8,000,000 2016

70 1681510244 Dương Tuấn Tới 26/10/1998 D11DTVT2 16 3.56 85 Giỏi 2.56     8,000,000 2016

71 1681110001 Trần Hoàng Anh 27/09/1998 CLC.D11H1 14 3.79 97 Xuất sắc 3.11     8,750,000 2016

72 1681110115 Nguyễn Chí Dũng 17/08/1998 D11H1 22 3.64 85 Giỏi 2.92     8,000,000 2016

73 1681110020 Trần Vũ Quốc 29/07/1998 CLC.D11H1 14 3.57 89 Giỏi 3.39     8,000,000 2016

74 1681110319 Nguyễn Đức Hiếu 08/01/1998 D11H3 22 3.45 85 Giỏi 3.01     8,000,000 2016

75 1681110273 Nguyễn Trần Vương 07/04/1998 D11H2 22 3.43 89 Giỏi 2.99     8,000,000 2016

76 1681110104 Phạm Thị Phương Anh 03/02/1998 D11H1 22 3.41 86 Giỏi 2.4     8,000,000 2016

77 1681110131 Nguyễn Hoàng Lâm 01/03/1998 D11H1 22 3.41 85 Giỏi 2.83     8,000,000 2016

78 1651110007 Phan Mạnh Cường 01/01/1997 C15H1 10 2.65 90 Khá     5,800,000 2016

79 1651110001 Trịnh Ngọc Bách 26/09/1998 C15H1 10 2.65 80 Khá     5,800,000 2016

80 1681810110 Tạ Thị Định 02/08/1998 D11KTDN1 19 3.82 90 Xuất sắc 3.34     7,800,000 2016

81 1681810138 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 03/12/1998 D11KTDN1 19 3.79 90 Xuất sắc 2.89     7,800,000 2016

82 1681810208 Đỗ Thị Minh Chiển 14/03/1998 D11KTDN2 19 3.79 89 Giỏi 3.46     7,150,000 2016

83 1651810022 Nguyễn Thị Trâm 10/07/1997 C15KTDN 14 3.68 85 Giỏi     5,700,000 2016

84 1681830021 Nguyễn Thị Hoàng Lan 26/10/1998 D11KTTC&KS 19 3.63 95 Xuất sắc 3.23     7,800,000 2016

85 1681510325 Nguyễn Quang Huy 28/07/1998 D11KTDT 15 3.87 90 Xuất sắc 2.49     8,750,000 2016

86 1681510339 Trần Thị Nhung 20/01/1998 D11KTDT 15 3.87 80 Giỏi 3.05     8,000,000 2016

87 1681960010 Hoàng Duy Thanh 30/08/1997 D11NLTT 18 3.19 90 Khá 2.11     7,250,000 2016
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88 1681910047 Trần Văn Thông 01/03/1997 D11NHIET 17 2.53 93 Khá 2.99     7,250,000 2016

89 1681910046 Lê Thị Thắm 10/11/1998 D11NHIET 17 2.53 82 Khá 2.7     7,250,000 2016

90 1681640020 Vũ Thảo Quỳnh 10/09/1998 D11QLDA&CTD 14 3.46 85 Giỏi 2.41     8,000,000 2016

91 1681950012 Nguyễn Thị Hoài Thương 29/10/1998 D11QLMT 19 3.53 83 Giỏi 2.82     8,000,000 2016

92 1681210112 Lê Thùy Dung 13/09/1998 D11QLNL 20 3.55 91 Giỏi 3.23     8,000,000 2016

93 1681210151 Trần Thị Minh Thư 22/05/1998 D11QLNL 20 3.55 88 Giỏi 2.94     8,000,000 2016

94 1681320031 Đàm Ngọc Sơn 21/09/1997 D11QTANM 15 4 88 Giỏi 3.16     8,000,000 2016

95 1681710109 Phạm Mạnh Dũng 23/09/1998 D11QTDN 16 3.44 84 Giỏi 2.96     7,150,000 2016

96 1681720047 Nguyễn Thị Phúc 28/01/1998 D11QTDLKS 19 3.68 86 Giỏi 3.2     7,150,000 2016

97 1681820005 Trần Thu Hoài 30/05/1998 CLC.D11TCDN 19 3.29 83 Giỏi 2.82     7,150,000 2016

98 1681510402 Trần Ngọc Ánh 01/07/1998 D11TBDTYT 18 3.61 87 Giỏi 2.69     8,000,000 2016

99 1681330030 Lê Hồng Ngọc 03/03/1998 D11TMDT 17 3.56 90 Giỏi 2.95     8,000,000 2016

100 1681410302 Tạ Tùng Anh 04/04/1997 D11TDH&DKTB 15 3.13 83 Khá 3.02     7,250,000 2016

101 1681630026 Nguyễn Nam Trường 28/12/1998 D11XDCTD 17 3.29 85 Giỏi 2.76     8,000,000 2016

102 1681650005 Nguyễn Tuấn Ánh 16/10/1998 D11XDDD&CN 17 3.41 80 Giỏi 2.57     8,000,000 2016

103 1751430042 Lê Thị Thùy Trang 29/10/1998 C16DK&TDH 16 3.5 96 Giỏi     6,350,000 2017

104 1781310028 Nguyễn Đức Duy 05/12/1999 D12CNPM1 15 3.87 84 Giỏi 2.91     8,000,000 2017

105 1781310004 Nguyễn Hoàng Anh 04/06/1999 D12CNPM1 15 3.8 83 Giỏi 3.14     8,000,000 2017

106 1781310082 Bùi Trọng Văn 05/11/1999 D12CNPM1 15 3.73 83 Giỏi 3.03     8,000,000 2017

107 1751020016 Trần Quang Ninh 02/12/1999 C16CNTT 18 3.78 95 Xuất sắc     6,900,000 2017

108 1781410122 Ngô Quang Luân 09/05/1999 CLC.D12CNTD 18 2.81 83 Khá 2.67     7,250,000 2017

109 1781940006 Nguyễn Đình Đức 14/10/1999 D12DIENLANH 21 2.98 91 Khá 2.89     7,250,000 2017

110 1781510120 Nguyễn Quang Tùng 08/09/1999 CLC.D12DTVT 16 3.75 88 Giỏi 2.65     8,000,000 2017

111 1781110035 Nguyễn Đức Hoàn 08/09/1999 D12H1 20 2.98 84 Khá 3.04     7,250,000 2017

112 1781110023 Nguyễn Phúc Duyệt 09/11/1995 D12H1 20 2.93 85 Khá 2.94     7,250,000 2017

113 1781110118 Dư Văn Dũng 02/11/1999 D12H2 20 2.85 92 Khá 2.67     7,250,000 2017

114 1781110138 Nguyễn Thị Huệ 13/05/1999 D12H2 20 2.7 81 Khá 2.61     7,250,000 2017

115 1781810146 Trần Thị Thùy Linh 23/03/1999 D12KTDN2 21 3.26 86 Giỏi 3.5     7,150,000 2017

116 1781810174 Lê Thị Thủy Tiên 06/11/1998 D12KTDN2 21 3.26 92 Giỏi 3.08     7,150,000 2017

117 1781810109 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 04/01/1999 D12KTDN2 21 3.21 84 Giỏi 3.05     7,150,000 2017

118 1781810085 Dương Minh Thành 11/10/ D12KTDN1 21 3.19 82 Khá 2.63     6,500,000 2017
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119 1651810014 Lê Kim Ngân 18/08/1998 C16KTDN 17 2.5 85 Khá     5,200,000 2017

120 1781830021 Nguyễn Văn Quyền 01/05/1998 D12KTTC&KS 19 3 87 Khá 3.2     6,500,000 2017

121 1781510207 Thân Thị Định 04/08/1999 D12KTDT 17 3.35 83 Giỏi 2.73     8,000,000 2017

122 1751110011 Trần Văn Lịch 20/08/1999 C16LDDD 14 2.79 84 Khá     5,800,000 2017

123 1781710103 Trần Duy Anh 12/06/1998 CLC.D12QTDN 16 3.34 85 Giỏi 3.13     7,150,000 2017

124 1781720043 Lại Đức Trung 28/01/1999 D12QTDLKS 21 3.62 99 Xuất sắc 3.3     7,800,000 2017

125 1781820102 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/06/1998 CLC.D12TCDN 14 2.86 90 Khá 2.53     6,500,000 2017

126 1781510305 Nguyễn Việt Hoàng 23/08/1999 D12TBDTYT 18 2.61 90 Khá 2.41     7,250,000 2017

127 1781330016 Lê Thị Thúy Hiền 13/09/1999 D12TMDT 13 3.46 88 Giỏi 2.94     8,000,000 2017

128 1781410346 Nguyễn Văn Huy 09/08/1999 D12TDH&DK1 19 3.29 82 Giỏi 2.58     8,000,000 2017

129 1781410452 Nguyễn Sỹ Luân 01/03/1999 D12TDH&DK2 19 2.87 86 Khá 2.55     7,250,000 2017

130 1781410442 Phạm Lê Quốc Hữu 30/10/1999 D12TDH&DK2 19 2.63 76 Khá 2.78     7,250,000 2017

131 1751110071 Hoàng Đức Đạt 20/04/1999 C16VHT&MD 13 3 81 Khá     5,800,000 2017

132 1751110090 Trương Thị Hòa 13/05/1998 C16VHT&MD 13 3 82 Khá     5,800,000 2017

133 1781630001 Đỗ Văn Chương 25/07/1999 D12XDCTD 18 2.75 92 Khá 2.41     7,250,000 2017

134 18810610053 Bùi Văn Đạt 14/04/2000 D13CKCTM 8 2.75 93 Khá 2.54     7,250,000 2018

135 18810620096 Hoàng Mai Hiệp 24/04/2000 D13CODT1 8 3.38 90 Giỏi 3.35     8,000,000 2018

136 18810620144 Đỗ Văn Trương 14/07/2000 D13CODT1 8 3.31 89 Giỏi 3.21     8,000,000 2018

137 18810620072 Nguyễn Bá Tùng Lộc 19/04/2000 D13CODT3 8 3.13 85 Khá 3.23     7,250,000 2018

138 18810410108 Đoàn Việt Giang 06/05/2000 D13CNKTDK 18 3.14 94 Khá 3.37     7,250,000 2018

139 18810410232 Đỗ Đức Hải 25/10/2000 D13CNKTDK 18 2.75 95 Khá 3.03     7,250,000 2018

140 18810310325 Phương Công Thắng 25/07/2000 D13CNPM4 21 3.86 91 Xuất sắc 3.75     8,750,000 2018

141 18810310326 Lê Văn Vương 16/12/2000 D13CNPM4 21 3.86 82 Giỏi 3.78     8,000,000 2018

142 18810310426 Phí Hữu Long 13/03/2000 D13CNPM5 21 3.81 95 Xuất sắc 3.75     8,750,000 2018

143 18810310365 Nguyễn Diệu Linh 05/01/2000 D13CNPM4 21 3.71 81 Giỏi 3.63     8,000,000 2018

144 18810320658 Nguyễn Thị Chinh 02/07/2000 D13CNPM1 25 3.64 100 Xuất sắc 3.56     8,750,000 2018

145 18810310364 Hoàng Thu Phương 08/12/2000 D13CNPM4 21 3.64 87 Giỏi 3.63     8,000,000 2018

146 18810310500 Đoàn Quang Huy 21/08/2000 D13CNPM6 21 3.57 81 Giỏi 3.39     8,000,000 2018

147 18810310124 Vũ Minh Châu 26/05/2000 D13CNPM2 21 3.5 86 Giỏi 3.57     8,000,000 2018

148 18810310428 Nguyễn Văn Nam 10/12/2000 D13CNPM5 25 3.5 81 Giỏi 3.51     8,000,000 2018

149 18810310256 Đỗ Thị Thu 07/04/2000 D13CNPM3 21 3.45 86 Giỏi 3.18     8,000,000 2018
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150 18810310147 Lưu Văn Lâm 25/05/2000 D13CNPM2 21 3.43 86 Giỏi 3.33     8,000,000 2018

151 18810310270 Nguyễn Thị Hòa 02/09/2000 D13CNPM3 21 3.43 86 Giỏi 3.01     8,000,000 2018

152 18810420077 Phạm Dương Thuận 06/11/2000 D13DCN&DD2 16 3.25 90 Giỏi 3.08     8,000,000 2018

153 18810420175 Hoàng Khánh Huy 15/09/2000 D13DCN&DD1 16 3.19 95 Khá 2.71     7,250,000 2018

154 18819120010 Ngô Văn Dũng 05/10/2000 D13DIENLANH 13 2.92 90 Khá 3.11     7,250,000 2018

155 18810550041 Nguyễn Bá Việt Tùng 16/01/2000 D13DT&ROBOT 8 3 89 Khá 2.76     7,250,000 2018

156 18810540050 Nguyễn Việt Dũng 26/04/2000 D13DT&KTMT 8 3.25 90 Giỏi 2.39     8,000,000 2018

157 18810510087 Nguyễn Toàn Phúc Tuân 28/04/2000 D13DTVT 8 2.88 95 Khá 2.48     7,250,000 2018

158 18810170170 Nguyễn Thị Thanh Hiền 07/10/2000 D13H3 16 3.28 88 Giỏi 3.11     8,000,000 2018

159 18810160038 Hoàng Kiên Cường 12/09/2000 D13H3 16 3.25 92 Giỏi 3.42     8,000,000 2018

160 18810110128 Mai Xuân Minh 24/01/2000 D13H1 16 3.09 82 Khá 3.11     7,250,000 2018

161 18810110271 Phạm Gia Khiêm 04/07/2000 D13H1 16 2.91 92 Khá 3.11     7,250,000 2018

162 18810340646 Đặng Trần Quang 27/05/2000 D13HTTMDT2 21 3.5 81 Giỏi 3.57     8,000,000 2018

163 18810340672 Lưu Thùy Dương 03/12/2000 D13HTTMDT2 21 3.4 80 Giỏi 3.24     8,000,000 2018

164 18810340118 Nguyễn Tuấn Hiệp 15/05/2000 D13HTTMDT1 21 3.31 83 Giỏi 3.29     8,000,000 2018

165 18810340677 Nguyễn Danh Hà 22/10/2000 D13HTTMDT2 21 3.31 80 Giỏi 3.43     8,000,000 2018

166 18810340674 Trương Đình Trường 21/06/2000 D13HTTMDT2 21 3.31 81 Giỏi 3.26     8,000,000 2018

167 18810810151 Nguyễn Thùy Linh 10/11/2000 D13KTDN2 12 3.46 89 Giỏi 3.48     7,150,000 2018

168 18810810131 Nguyễn Hồng Nhung 12/06/2000 D13KTDN2 12 3.42 89 Giỏi 3.46     7,150,000 2018

169 18810810046 Bùi Thị Thu Huyền 15/10/2000 D13KTDN1 12 3.33 90 Giỏi 3.64     7,150,000 2018

170 18810810085 Nguyễn Thị Quỳnh 24/09/2000 D13KTDN1 12 3.25 90 Giỏi 3.46     7,150,000 2018

171 18810810018 Lê Thị Vân 11/07/2000 D13KTDN1 12 3.17 90 Khá 3.43     6,500,000 2018

172 18810830141 Lê Thu Hiền 19/10/2000 D13KT&KS 12 3.08 90 Khá 3.29     6,500,000 2018

173 18810850018 Nguyễn Thúy Hòa 13/01/2000 D13KIEMTOAN 12 3.67 85 Giỏi 3.5     7,150,000 2018

174 18810230044 Nguyễn Thị Lan Anh 17/09/2000 D13LOGISTICS 10 3 84 Khá 3     7,250,000 2018

175 18819110018 Nguyễn Công Hòa 08/08/2000 D13NHIET 13 2.81 85 Khá 2.66     7,250,000 2018

176 18810220024 Nguyễn Thị Thanh Loan 15/10/2000 D13QLCN 13 2.92 85 Khá 3     7,250,000 2018

177 18810210009 Trần Thùy Linh 04/02/2000 D13QLNL 13 3.27 83 Giỏi 2.87     8,000,000 2018

178 18810710064 Lê Thị Hương Ly 28/03/2000 D13QTDN1 12 3.33 81 Giỏi 3.43     7,150,000 2018

179 18810710001 Vũ Thị Thanh Phương 03/09/2000 D13QTDN1 12 3.33 100 Giỏi 3.07     7,150,000 2018

180 18810710003 Phùng Thị Lan Hương 01/06/2000 D13QTDN1 12 3.17 100 Khá 3.21     6,500,000 2018



STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Số TC xét 

HB

ĐTB HK II 

18-19 
ĐRL Loại HB  TBCTL  Số tiền Khóa

181 18810720186 Trịnh Khánh Linh 12/08/2000 D13QTDLKS 12 2.92 80 Khá 3.18     6,500,000 2018

182 18810340678 Phạm Thị Ngọc 10/09/2000 D13QTANM 21 3.5 87 Giỏi 3.13     8,000,000 2018

183 18810320696 Mai Trọng Thuần 02/08/2000 D13QTANM 21 3.38 87 Giỏi 3.31     8,000,000 2018

184 18810320422 Nguyễn Ngọc Thung 10/10/2000 D13QTANM 21 3.38 84 Giỏi 3.14     8,000,000 2018

185 18810820093 Đỗ Trọng Tiến 22/01/2000 D13TCDN 12 3.46 81 Giỏi 3.59     7,150,000 2018

186 18810170163 Nguyễn Văn Tuấn 20/11/2000 D13TDHHTD 16 2.97 83 Khá 2.89     7,250,000 2018

187 18810170217 Đàm Thuận Quang 27/08/2000 D13TDHHTD 16 2.81 83 Khá 2.58     7,250,000 2018

188 18810430029 Trần Ngọc Thịnh 30/12/2000 D13TDH&DKTBCN2 18 2.92 86 Khá 3.26     7,250,000 2018

189 18810430122 Nguyễn Hoàng Anh 21/08/2000 D13TDH&DKTBCN2 18 2.58 85 Khá 2.93     7,250,000 2018

190 18810430192 Phí Thành Long 31/10/2000 D13TDH&DKTBCN2 18 2.5 86 Khá 2.93     7,250,000 2018

191 18510150007 Hoàng Văn Cường 15/10/1996 C17VHT&MD 15 2.87 90 Khá     5,800,000 2018

192 18810650005 Phan Văn Hoàng 13/10/2000 D13XDDD&CN 10 2.9 85 Khá 2.36     7,250,000 2018


